 MODULE 10:
MODAL VERBS

(Động từ tình thái)

1.
CAN - CANNOT (can’t)

Can được dùng để diễn đạt:
-
Khả năng hoặc cơ hội ở hiện tại hoặc tương lai.
Ex: I can ride a horse. (Tôi biết cưỡi ngựa.)
We can stay with my brother when we are in Paris.

(Chúng ta có thể ở với anh tôi khi chúng ta đến Paris.)
-
Sự xin phép và cho phép.
Ex: All of you cannot stay out after 10 pm.

(Tất cả các con không được ở bên ngoài sau 10 giờ tối.)
-
Lời yêu cầu, đề nghị hoặc gợi ý.
Ex: Can you give me a hand? (Bạn giúp tôi một tay nhé?)
-
Khả năng có thể xảy ra hoặc dự đoán.
Ex: Any child can grow up to be a famous person.

(Bất kỳ đứa trẻ nào khi lớn lên cũng có thể trở thành người nổi tiếng.)
2.
COULD - COULD NOT (couldn’t)

Could được dùng để diễn đạt:
-
Khả năng ở quá khứ.
Ex: Nancy could ski by the age of ten. (Khi lên 10 Nancy đã biết trượt tuyết.)
-
Khả năng có thể xảy ra / dự đoán (nhưng không chắc chắn bằng can).
Ex: This new drug could be an important step in the fight against cancer. (Loại thuốc mới này có thể là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống ung thư.)
-
Sự xin phép (could lễ phép và trịnh trọng hơn can). Nhưng không dùng could để diễn đạt sự cho phép.
Ex: Could I use your computer? -Yes, of course you can.
(Tôi dùng máy tính của bạn được không? -Tất nhiên là được.)
-
Lời đề nghị, gợi ý hoặc lời yêu cầu lịch sự.
Ex: Could you open the door, please? (Vui lòng mở giúp cánh cửa.)
3.
WILL - WILL NOT (won’t): Xem Module 9 - phần Tenses.

4.
WOULD - WOULD NOT (wouldn’t)

•
Would là hình thức quá khứ của will.
Ex: He said he would be back soon. (Anh ấy nói sẽ về ngay.)
•
Would là trợ động từ tình thái, đuợc dùng để diễn đạt:
-
Lời yêu cầu, đề nghị lịch sự.
Ex: Would you pay me in cash, please?

(Vui lòng thanh toán bằng tiền mặt.)
-
Thói quen trong quá khứ.
Ex: When we were children we would go skiing every winter.

(Lúc nhỏ, mùa đông nào chúng tôi cũng đi trượt tuyết.)
5.
SHALL - SHALL NOT (shan’t)

-
Shall đuợc dùng cho ngôi thứ nhất (I, we) để diễn đạt hoặc dự đoán sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.
Ex: I shall be rich one day. (Một ngày nào đó tôi sẽ giàu có.)
-
Shall được dùng chủ yếu trong câu hỏi xin ý kiến hoặc lời khuyên, câu đề nghị (Shall I...?) hoặc câu gợi ý (Shall we...?).
Ex: Where shall we go now? (Giờ chúng ta sẽ đi đâu?)
Shall we go to the movies? (Chúng ta đi xem phim nhé?)
6.
SHOULD - SHOULD NOT (shouldn’t)

•
Should là hình thức quá khứ của shall.
Ex: I said I should consider the things carefully.

(Tôi đã nói là tôi sẽ xem xét mọi việc cẩn thận.)
•
Should là động từ tình thái được dùng để diễn đạt:
-
Sự bắt buộc, bổn phận (nghĩa của should không mạnh bằng must). 

Ex: You should study harder. (Bạn phải học hành chăm chỉ hơn.)
-
Lời khuyên, lời đề nghị.
Ex: You should not do so. (Bạn không nên làm thế.)
-
Hỏi xin lời khuyên, ý kiến hoặc sự hướng dẫn.
Ex: What should we do now? (Bây giờ chúng ta nên làm gì?)
7.
OUGHT TO - OUGHT NOT TO (oughtn’t to)

Ought to được dùng để diễn đạt:
-
Lời khuyên, sự bắt buộc (nghĩa của ought to tương tự với should).
Ex: You ought not to stay up so late. (Bạn không nên thức khuya như vậy.) 

You ought to be more careful. (Bạn phải cẩn thận hơn.)
-
Sự mong đợi.
Ex: He should / ought to be home by seven o’clock. (Anh ấy nên về nhà trước 7 giờ.) [I expect him to be home by seven o’clock.]

8.
MUST - MUST NOT (mustn’t)

Must được dùng để diễn đạt:
-
Sự cần thiết, sự bắt buộc (nghĩa của must mạnh hơn should / ought to - với should có thể lựa chọn làm hoặc không làm, nhưng với must không có sự lựa chọn).
Ex: Students must pass an entrance examination to study at this school.

(Để được học ở trường này, sinh viên phải đậu kỳ thi tuyển sinh.)
All candidates must answer ten questions.

(Tất cả các ứng viên phải trả lời 10 câu hỏi.)
-
Lời khuyên, lời yêu cầu được nhấn mạnh.
Ex: It’s a really interesting film. You must see it.

(Bộ phim thật sự rất hay. Bạn nên xem nó.)
-
Sự suy luận hợp lý, chắc chắn.
Ex: Harry has been driving all day - he must be tired.

(Harry lái xe cả ngày – chắc anh ấy mệt lắm.)
Must not (mustn’t) được dùng để chỉ sự cấm đoán.
Ex: Cars must not park in front of the entrance.

 (Ô tô không được đỗ trước lối vào.)
9.
HAVE TO-DON’T HAVE TO
-
Have to được dùng để diễn đạt sự cần thiết, sự bắt buộc (have to được dùng để chỉ sự bắt buộc do nội quy, mệnh lệnh, quy định, v.v..; must được dùng để chỉ sự bắt buộc đến từ cảm xúc và mong ước của người nói.)

Ex: The soup has to be stirred continuously to prevent burning.

(Món súp cần được khuấy liên tục để không bị cháy.)
They have to leave earlier than usual.
(Họ phải đi sớm hơn thường lệ.)
-
Do not have to (= don’t need) chi sự không cần thiết. 

Ex: Today is Sunday, so I do not have to get up early.

(Hôm nay Chủ nhật nên tôi không cán phải dậy sớm.)
Lưu ý:
-
Trợ động từ do (do, does, did) được dùng trong câu phủ định và câu hỏi.
-
Have to được dùng thay must trong thì hiện tại hoàn thành, thì tiếp diễn, thì quá khứ, thì tương lai, dạng nguyên thể, danh động từ và sau các động từ tình thái.
10. MAY / MIGHT - MAY NOT (mayn’t) / MIGHT NOT (mightn’t)

 May / might được dùng để diễn đạt:
-
Sự xin phép (trang trọng và lễ phép hơn can / could). May được dùng để chỉ sự cho phép.
Ex: May / Might I put the TV on? ~Yes, of course you may.
 (Tôi có thể mở tivi không? ~Vâng, tất nhiên.)
-
Khả năng có thể xảy ra / sự suy đoán (might ít chắc chắn, ít khẳng định hơn may.)
Ex: There may / might be other problems that we do not know about.

 (Có lẽ còn nhiều vấn đề khác mà chúng ta không biết.)
May được dùng để diễn đạt lời cầu chúc trang trọng (không dùng might). 

Ex: May you have a good trip.

 (Chúc bạn một chuyến đi vui vẻ.)
11. HAD BETTER - HAD BETTER NOT

 Had better được dùng để diễn đạt:
-
Lời khuyên.
Ex: You had better take your umbrella with you today.

(Hôm nay bạn nên mang theo dù.)
-
Lời cảnh báo.
Ex: You had better work harder or you will be sacked. (Bạn nên làm việc chăm chỉ hơn, nếu không bạn sẽ bị sa thải đấy.)
12. NEED-NEEDN’T

 Need được dùng để diễn đạt sự cần thiết hoặc sự bắt buộc.
 Ex: It is not cold. You needn’t take your coat.

(Trời không lạnh. Bạn không cần mang theo áo khoác.)
This is the only form you need to fill in.

(Đây là mẫu đơn duy nhất mà bạn cần phải điền.)
13. WOULD RATHER - WOULD RATHER NOT

[image: image1]
Ex: I would rather stay at home. (Tôi thích ở nhà hơn.)
I would rather stay at home than go to the movie. (Tôi thích ở nhà hơn đi xem phim.)
I would rather you went home now. (Tôi muốn anh về nhà ngay bây giờ.) 

I would rather you had gone home yesterday. (Tôi muốn anh về nhà hôm qua.) [You didn’t go home yesterday.]

14. USED TO - DID NOT USE TO

-
Used to được dùng để diễn đạt tình trạng hoặc thói quen trong quá khứ mà nay không còn nữa.
Ex: He used to live here. (Anh ấy đã từng sống ở đây.)
My father used to smoke a lot, but he stopped smoking last year. (Trước đây cha tôi hút thuốc rất nhiều, nhưng năm ngoái ông đã bỏ thuốc.)
-
Be / get used to + V-ing / noun: quen với / trở nên quen với
Ex: My mother is used to getting up early. (Mẹ tôi quen dậy sớm.)
Lưu ý: Dùng did trong câu phủ định, câu hỏi và câu hỏi đuôi. Used not to (usedn’t to) cũng có thể được dùng trong câu phủ định.
•
MODAL VERB + BE + V-ing: Dự đoán sự việc có thể đang (hoặc không đang) xảy ra.
Ex: It is 9 am. He must be working.
(Bây giờ là 9 giờ sáng. Chắc anh ấy đang làm việc.)
John may / might be playing football at his school - but I am not sure. (Có lẽ John đang chơi đá bóng ở trường - nhưng tôi không chắc.)
•
MODAL VERB + HAVE + PAST PARTICIPLE: Dự đoán sự việc có thể đã (hoặc đã không) xảy ra trong quá khứ.
Ex: Peter failed the exam again. He must have been very sad. (Peter lại thi rớt. Chắc hẳn anh ấy (đã) buồn lắm.)
John cannot have been at the party last night. I am sure that he has gone to London for three days. (John không thể nào có mặt tại buổi tiệc tối qua. Tôi biết chắc anh ấy đã đi Luân Đôn ba ngày nay.)
MULTIPLE CHOICE

EX 1./ Choose a, b, c, or d that best completes the sentence.

1.
John ______ speak three languages.


A. will
B. can
C. has to
D. must

2.
______ you play the piano? - Of course, yes.


A. Can
B. Must
C. Should
D. Need

3.
The machine ______ be turned on by pressing this button.


A. might
B. ought to
C. should
D. can

4.
______ you hold your breath for more than a minute? - Of course not.


A. Needn’t
B. Would
C. Might
D. Can

5.
I ______ speak Arabic fluently when I was a child and we lived in Egypt.


A. would
B. could
C. must
D. had to

6.
When I was five years old, I ______ read and write.


A. can
B. could
C. may
D. should

7.
It is hot in here ______ you open the window a bit, please?


A. Could
B. Must
C. Should
D. Might

8.
The book is optional. My professor said we ______ read it if we needed extra information for the essay. But we ______ read it if we don’t want to.


A. will / cannot

B. must / ought not


C. could / do not have to

D. can / should not

9.
Please make sure to water my plants while I am gone. If they don’t get enough water, they ______ die.


A. must
B. will
C. should
D. ought to

10. They ______ be away for the weekend but I am not sure.


A. needn’t
B. should not
C. must
D. might

11. You ______ leave now if you wish.


A. have to
B. must
C. may
D. would

12. Let’s go out for a drink. - I ______ love to.


A. will
B. would
C. must
D. should

13.
He is speaking English, but I think he ______ be Vietnamese, by judging by his accent.


A. will
B. could
C. would
D. should

14.
Listen, please. You ______ talk during this exam.


A. won’t
B. mustn’t
C. wouldn’t
D. couldn’t

15. I ______ go on my own. You ______ go with me.


A. will / mustn’t

B. should / would not


C. could / will not

D. can / needn’t

16. You ______ tell Sandra anything about our story. She ______ keep a secret.


A. had better not / cannot

B. needn’t / would rather not


C. ought to / would not

D. do not have to / should not

17. I am not really sure where Beverly is. She ______ in the living room, or perhaps she is in the backyard.


A. could not sit
B. cannot sit
C. must be sitting
D. might be sitting

18.
With luck, tomorrow ______ be a sunny day.


A. could
B. must
C. would rather
D. needn’t

19.
Dane ______ the book we borrowed from the library. It was on the table, but now it has gone.


A. must have returned

B. should have returned


C. cannot have returned

D. needn’t have returned

20.
You ______ translate that. I understand what you say.


A. wouldn’t
B. needn’t
C. mustn’t
D. couldn’t

21.
You ______ be right but I am not sure so I am going back to check anyway.


A. can
B. must
C. should
D. might

22.
You ______ the air pressure in your tires if you do not want to get a flat tire on your trip.


A. should be checked

B. do not have to check


C. mustn’t check

D. ought to check

23.
The computer does not work. It ______ during transportation.


A. must have been damaged
B. should have been damaged


C. can be damaging

D. will damage

24.
Mary decided not to join us for dinner. She ______ stay at work to finish the marketing report.


A. had to
B. must
C. can
D. may

25.
You ______ book the tickets for the play in advance because they sell out quickly.


A. could
B. mustn’t
C. have to
D. may

26.
You can’t mean that! You ______

A. must be joking
B. can be joking
C. can joke
D. have to joke

27.
If Daisy has not come home yet, she ______ for us at the school gate.


A. can’t be waiting

B. would be waiting


C. must still be waiting

D. will be waiting

28.
It ______ Sam who called and did not leave a message on the answering machine. I am not sure.


A. must be
B. might be 
C. must have been 
D. might have been

29.
Margaret promised to meet us at the entrance to the theater tomorrow night. She ______ for us when we get there.


A. mustn’t be waiting

B. could not be waiting


C. ought to be waiting

D. might have been waiting

30.
What do you have in mind? - I ______ prefer a long dress.


A. will
B. would
C. can
D. must

31.
She ______ a lot after his husband’s accident. That was why her eyes were so red and swollen.


A. must be crying
B. can have cried
C. must have cried
D. will have cried

32.
She ______ that it is a good idea. It is crazy!


A. can’t think
B. must think
C. may have thought
D. could think

33.
______ I use your car? - Of course. Here’s the key.


A. May
B. Must
C. Need
D. Should

34.
I ______ have you stayed with me during the summer.


A. could
B. may
C. must
D. would rather

35. I know what you mean. You ______ explain further.


A. won’t
B. mightn’t
C. needn’t
D. mustn’t

36. Hiking the trail to the peak ______ be dangerous if you are not well prepared for dramatic weather changes.


A. shall
B. should
C. might
D. had better

37. She _______ be able to come on holiday next month if her parents give her permission.


A. will
B. can
C. could
D. mustn’t

38. We ______ forget our identity card when we are travelling.

A. need
B. mustn’t
C. could not
D. have to

39.
Look! She is laughing. She ______ something funny or happy.


A. must have
B. must have had
C. could have had
D. can’t have had

40.
Your diving equipment ______ regularly if you want to keep it in good condition.


A. may be cleaned
B. cant be cleaned
C. can clean
D. must be cleaned

41.
Are you joking? David ______ a new car last week. I am sure that he does not have money.


A. mustn’t be buying

B. would be buying


C. may have bought

D. can’t have bought

42.
Our teacher is so strict. We ______ forget to do our homework.


A. must
B. mustn’t
C. needn’t
D. may

43.
______ you mind if I brought a colleague with me?


A. Can
B. Must
C. Would
D. Might

44.
John was sacked last year. He ______ harder.


A. may have worked

B. should have worked


C. must have worked

D. should be working

45.
We ______ be able to go to the party. We are going to a wedding.


A. will
B. must
C. may
D. might

46.
When you have a small child in the house, you ______ leave small objects lying around.


A. may not
B. should not
C. needn’t
D. ought to

47.
John ______ drive when he was eighteen.


A. cannot
B. could not
C. would rather not 
D. might not

48.
Frank’s wallet is lying on the coffee table. He ______ it here last night.


A. had to leave
B. will have left
C. must leave
D. must have left

49.
We ______ walk all the way home. We ______ take a taxi.


A. could not / had to

B. needn’t / can


C. would rather not / must
D. ought not to / might

50.
I was reading the book last night before I went to bed. I never took it out of this room. It ______ around here somewhere. Where ______ it be?


A. should have been / shall
B. could lie / must


C. must be lying / can

D. had to be lying / will

Exercise 2  : Choose the modal verb to complete the blank in each of the following sentences:

1. Where’s Mary? She
be here by now.

A. could
B. might
C. must
D. will

2. “Write to me when you get home.” “I
”

A. must
B. should
C. will
D. can

3. Mr Brown is very rich. He
work hard for a living.

A. mustn’t
B. shouldn’t
C. can’t
D. doesn’t have to

4. These are my most precious possessions so you ………… touch them, but you
look at them.

A. can’t/ must
B. mustn’t/ can
C. shouldn’t/ must
D. mustn’t/ should

5. I
speak Arabic fluently when I was a child.

A. could
B. can
C. would
D. should

6. You
t to pay the rent tomorrow. The landlord is very strict about paying on time.

A. mustn’t
B. don’t have to
C. couldn’t
D. won’t

7. You
avoid walking under a ladder.

A. can
B. will
C. should
D. must

8. I’m certain that Tim has gone home. His jacket’s not here. He
gone home.

A. could have
B. might have
C. should have
D. must have

9
this new product prolong human life?

A. May
B. Should
C. Can
D. Might

10. Why are you so late? You
here two hours ago!

A. need have been
B. must have been
C. should have been
D. ought to have been

11. Yesterday I
cram all day for my French final. I didn’t get to sleep until after midnight.

A. had to
B. should
C. must
D. could

12. She hasn’t eaten anything since yesterday. She
be really hungry.

         A. might
B. will
C. must
D. can

13. I don’t know who rang, but it
Jim.

        A. could have been         B. should have been         C. might have been    D. shouldn’t have been

14. It
rain this evening. Why don’t you take an umbrella?

A. could be
B. must
C. might
D. had better

15. If you’ve worried about your health, perhaps you
see a doctor.

A. should
B. can
C. must
D. will

S + would rather (+ not) + V bare - infinitive (+ than)...


S + would rather (that) + S + V past simple / past perfect
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